
Lớp HP Sỉ số 
Ngân 

hàng đề
Thứ Giờ thi

Địa điểm 

thi
Hình thức thi

TG 

Thi

Khoa coi 

thi

Ngày Nộp 

đề Thi

24211TNC11203003 34 3 07h30 B023
Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 8/4/2025

24211CSC11107001 43 3 08h30 B017
Thực hành 

Xưởng
90 DDT 2GV 8/4/2025

24211CNC11226002 28 3 09h00 B026
Thực hành 

Xưởng
90 DDT 2GV 8/4/2025

24211CNC11102002 30 3 13h30 B021 Thực hành 120 DDT 2GV 8/4/2025

24211CNC12306001 4 3 13h30
D06-03-

CNTD
Thực hành 180 8/4/2025

24211CNC12309001 35 3 13h30
D06-03-

CNTD
Thực hành 180

CNTD 

2GV
8/4/2025

24211CNK13018003 24 3 13h30
D07-02-

CNTD
Thực hành 180

CNTD 

2GV
8/4/2025

24211CNC11226004 32 3 14h00 B026
Thực hành 

Xưởng
90 DDT 2GV 8/4/2025

24211CSC11205001 40 4 07h30 B024
Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 9/4/2025

24211TNC11203004 33 4 07h30 B023
Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 9/4/2025

24211CSC11107002 41 4 08h30 B107
Thực hành 

Xưởng
90 DDT 2GV 9/4/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú 

LHP

CNC123

09001

23/4/2025

22/4/2025

22/4/2025

22/4/2025

22/4/2025

23/4/2025

23/4/2025

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm 

(1)

22/4/2025

22/4/2025

22/4/2025

22/4/2025

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

Hình thức 

chấm thi

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

Ghi 

chú

(lớp 

học 

ghép)

DDT

DDT

DDT

Khoa 

QL 

Học 

phần

DDT

DDT

DDT

DDT

CNTD

CNTD

CNTD

DDT

15/04/2025

15/04/2025

15/04/2025

15/04/2025

15/04/2025

15/04/2025

15/04/2025

15/04/2025

16/04/2025

16/04/2025

16/04/2025

Ngày thi

Thực tập bảo trì, bảo dưỡng Cơ 

điện tử

Thực tập vận hành bảo dưỡng hệ 

thống thiết bị điều khiển công 

nghiệp

Máy điện

Khí cụ điện

Điều khiển lập trình PLC nâng cao

Đo lường điện

Tên HP

Điều khiển lập trình PLC nâng cao

Đo lường điện

Máy điện

Kỹ thuật khí nén

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cơ 

điện tử

9

10

11

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Số:.........42......./TB - CNTĐ - QLĐT

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NĂM HỌC: 2024-2025      HỌC KỲ 2

3

4

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TỔNG HỢP (Đợt: TBHC1,CD/Cuối kỳ)

STT

1

2

5

6

7

8

1



Lớp HP Sỉ số 
Ngân 

hàng đề
Thứ Giờ thi

Địa điểm 

thi
Hình thức thi

TG 

Thi

Khoa coi 

thi

Ngày Nộp 

đề Thi

Ghi chú 

LHP

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm 

(1)

Hình thức 

chấm thi

Ghi 

chú

(lớp 

học 

ghép)

Khoa 

QL 

Học 

phần

Ngày thiTên HPSTT

24211CNC11102003 30 4 13h30 B021 Thực hành 120 DDT 2GV 9/4/2025

24211CSC11205002 40 5 13h00 B024
Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 10/4/2025

24211CNK13018001 30 5 13h30
D07-02-

CNTD
Thực hành 180

CNTD 

2GV
10/4/2025

24211TNC11203001 33 6 08h00 B023
Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 11/4/2025

24211CSC11107003 41 6 14h30 B107
Thực hành 

Xưởng
90 DDT 2GV 11/4/2025

24211CSC11205003 40 7 07h30 B024
Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 12/4/2025

24211CNC11102001 30 2 08h30 B021 Thực hành 120 DDT 2GV 14/4/2025

24211CNC11226001 32 2 09h30 B026
Thực hành 

Xưởng
90 DDT 2GV 14/4/2025

24211TNC11203002 33 2 13h00 B023
Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 14/4/2025

24211CNC11226003 32 2 14h00 B026
Thực hành 

Xưởng
90 DDT 2GV 14/4/2025

24211CNC11226005 32 5 14h00 B026
Thực hành 

Xưởng
90 DDT 2GV 17/4/2025

24211CNC11290001 32 7 07h30
B018(X.K

HOADIEN)

Thực hành 

Xưởng
240 DDT 2GV 19/4/2025

24221TNC11213001 28 7 14h00 B023 Thực hành 120 DDT 2GV 19/4/2025

 - Đề nghị các Khoa :

26/04/2025

   1.  Thông báo lịch thi đến các học sinh, sinh viên, giáo viên.

   2.  Phân công coi thi, chấm thi vào phần mềm và gởi danh sách giáo viên coi thi về Phòng Quản Lý Đào Tạo trước 11h00 ngày: 09 / 04 / 

2025

26/4/2025

28/4/2025

28/4/2025

28/4/2025

28/4/2025

2/5/2025

23/4/2025

24/4/2025

24/4/2025

25/4/2025

25/4/2025

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

GV chấm tại 

chỗ (Thực 

hành)

3/5/2025

3/5/2025

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

DDT

CNTD

21/04/2025

21/04/2025

21/04/2025

DDT

DDT

24/04/2025

26/04/2025

16/04/2025

17/04/2025

17/04/2025

18/04/2025

18/04/2025

19/04/2025

21/04/2025

Kỹ thuật khí nén

Máy điện

Điều khiển lập trình PLC nâng cao

Máy điện

Máy điện

Hệ thống M-E

Kỹ thuật khí nén

Khí cụ điện

Thực tập vận hành bảo dưỡng hệ 

thống thiết bị điều khiển công 

nghiệp

Điều khiển lập trình PLC nâng cao

Đo lường điện

Khí cụ điện

21

22

23

24 Mạng truyền thông công nghiệp

15

16

17

18

19

20

12

13

14

2



Lớp HP Sỉ số 
Ngân 

hàng đề
Thứ Giờ thi

Địa điểm 

thi
Hình thức thi

TG 

Thi

Khoa coi 

thi

Ngày Nộp 

đề Thi

Ghi chú 

LHP

Ngày GV 

giao bài thi 

đã chấm 

(1)

Hình thức 

chấm thi

Ghi 

chú

(lớp 

học 

ghép)

Khoa 

QL 

Học 

phần

Ngày thiTên HPSTT

 - Chú ý : 

         -  Nộp đề thi  (trước 07 ngày tính từ ngày thi ) :sáng và chiều

         -  Cột "NH Đề thi" : học phần đã có ngân hàng đề thì đánh dấu "X" 

         -  Giao bài thi đã chấm (sau 7 ngày tính từ ngày thi) : sáng và chiều

         -  Môn thi có "Địa điểm thi" từ 2 phòng trở lên (Vd: H1, H2, ...) HS-SV vào www.online.tdc.edu.vn , đăng nhập tài khoản để xem cụ 

thể mình thi phòng nào. 

Nơi nhận :

- BGH (để báo cáo);
- Các khoa; phòng, trung tâm (để 
phối hợp)
- Lưu TCHC,QLĐT.

Ngày ...04... tháng ..04.... năm 2025

KT.TRƯỞNG PHÒNG  QLĐT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

(Đã Ký)

Dương Đức Phú

3


